Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp
- Tên gói thầu Mua sắm linh kiện thiết bị văn phòng và mực máy in năm 2026
- Địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tỉnh Đồng Tháp.
+ Địa điểm cung cấp hàng hoá, dịch vụ tại Cơ sở 1 -  Địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.
+ Địa điểm cung cấp hàng hoá,dịch vụ tại Cơ sở 2 -  Địa chỉ: Số 394, Lê Đại hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian thực hiện: 09 	tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 
- Nhà thầu sau khi trúng thầu phải cung cấp đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá được nêu tại bảng Phạm vi cung cấp hàng hoá của E-HSMT.
- Vận chuyển hàng hoá trúng thầu đến kho của Chủ đầu tư: 
+ Địa điểm cung cấp hàng hoá, dịch vụ tại Cơ sở 1 - Địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.
+ Địa điểm cung cấp hàng hoá, dịch vụ tại Cơ sở 2 - Địa chỉ: Số 394, Lê Đại hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Khi giao hàng hoá, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ (Hoá đơn GTGT, Mẫu 08 xác định khối lượng hoàn thành, biên bản nghiệm thu hàng hóa) cho Chủ đầu tư.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư được cấp phép theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức, cá nhân không có đăng ký kinh doanh hoặc các văn bản hoạt động hợp pháp khác. Thời hạn kinh doanh trong các văn bản còn hiệu lực; ngành nghề kinh doanh phù hợp nội dung, tính chất gói thầu.
- Nhà thầu cam kết:
	+  Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ tháng 01 năm 2025 trở về sau, hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng;
  + Cung cấp hàng hóa trong vòng 02 – 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ Đầu tư, đối với những mặt hàng mà Chủ đầu tư cần gấp thì phải giao trong vòng 24 giờ kể từ ngày nhận được yêu cầu.
+ Hàng hoá khi vận chuyển đến kho của Chủ đầu tư phải còn nguyên đai, nguyên kiện, không bông tróc, ẩm móc. Khi hàng hoá dự thầu bị hư hỏng, sai sót do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu phải cung ứng hàng hoá thay thế trong vòng 05 ngày  làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của  Chủ đầu tư;
+ Hàng hoá dự thầu đảm bảo tương thích với thiết bị tại cơ sở của Chủ đầu tư. Nếu hàng hoá dự thầu không tương thích thì Nhà thầu sẽ thay thế bằng thiết bị khác tương thích, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và giá dự thầu không đổi, mọi chi phí phát sinh sẽ do Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả;
	+ Hàng hoá dự thầu hoạt động bình thường trong điều kiện môi trường: Nhiệt độ ≥ 30 độ; độ ẩm ≥ 75%;
	+ Hàng hoá dự thầu không gây tác hại với môi trường. Nếu hàng hoá dự thầu có gây tác hại với môi trường, Nhà thầu sẽ đưa ra biện pháp hướng dẫn giải quyết cụ thể đảm bảo an toàn cho môi trường và người sử dụng;
	+ Thời gian bảo hành: ≥ 06 tháng;
·  Trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu xem xét bảo hành, nhà thầu có trách nhiệm cử nhân viên kỹ thuật tới xem xét và kiểm tra. Ngay sau khi xem xét, nếu xác định không thể bảo hành tại chỗ mà phải mang thiết bị đi nơi khác thì nhà thầu phải cung cấp thiết bị thay thế tạm thời ngay trong vòng 24 tiếng để chủ đầu tư sử dụng.
· Các tài liệu kỹ thuật/ Catalog của hãng sản xuất phải có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu tuân thủ với các yêu cầu về Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo bảng dưới đây:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1 
	Hộp mực dùng cho máy in Canon LBP 2900
	- Mực in Laser 12A.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	2 
	Hộp mực dùng cho máy in Canon 151
	- Mực in Laser 83A.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	3 
	Hộp mực dùng cho máy in HP LaserJet 1102
	- Mực in Laser 35A/85A.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	4 
	Hộp mực dùng cho máy in Brother 2366 và máy in Brother 2701
	Hộp mực Brother TN-2385.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	5 
	Hộp mực dùng cho máy in Brother 2250
	- Hộp mực Brother laserjet TN 2360.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	6 
	Hộp mực dùng cho máy in Canon 3300
	- Mực in Laser 49A.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	7 
	Hộp mực dùng cho máy in Canon 6230
	- Mực in Laser 78A.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	8 
	Hộp mực dùng cho máy in HP 400/401
	Mực in Laser 80A.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	9 
	Hộp mực dùng cho máy in HP 402
	- Mực in Laser 26A.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	10 
	Hộp mực dùng cho máy in HP 227
	- Hộp mực 30A, 32A.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	11 
	Hộp mực dùng cho máy in HP P2015
	- Mực in Laser 53A.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	12 
	Hộp mực dùng cho máy in Pantum BP5100DW
	- Mực in Laser TL5120.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	13 
	Hộp mực dùng cho máy in HP LaserJet M404, M406.
	- Mực in Laser 76A có chip.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	14 
	Hộp mực dùng cho máy in Canon LBP 226dw
	- Mực in Laser 76A không chip.
- Màu mực: đen.
- Chất lượng bản in đen, đậm, đẹp.
- Có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần không thay bất cứ linh kiện nào.

	15 
	Mực in màu (4 màu)
	- Đảm bảo tương thích, sử dụng cho máy in màu EPSON L1210.
- Chất lượng bản in sắc nét, màu sắc chuẩn và bảo vệ đầu phun.
- Màu mực: Đen (Black) 12 hộp; Xanh lam (Cyan) 04 hộp; Đỏ tía (Magenta) 04 hộp; Vàng (Yellow) 04 hộp

	16 
	Mực máy in
	- Dùng cho các dòng máy in Laser hiệu HP, Canon.
- Bản in rõ nét, không bị mờ, sọc, mực ra đều, ít mực thải, Mực mịn, ít hạt.

	17 
	Mực máy in
	- Dùng cho máy in Pantum BP5100DW.
- Bản in rõ nét, không bị mờ, sọc, mực ra đều, ít mực thải, Mực mịn, ít hạt.

	18 
	Mực máy in
	- Dùng cho máy in Brother.
- Bản in rõ nét, không bị mờ, sọc, mực ra đều, ít mực thải, Mực mịn, ít hạt.

	19 
	Mực máy Photo
	- Dùng cho máy photo Konica 226.
- Bản photo rõ nét, không bị mờ, sọc, mực ra đều, ít mực thải, Mực mịn, ít hạt.

	20 
	Cụm Drum dùng cho máy in HP 227
	Cụm Drum 32A

	21 
	Drum dùng cho máy in Canon LBP 2900
	Dùng cho hộp mực in Laser 12A

	22 
	Drum dùng cho máy in Canon LBP 226dw; HP LaserJet M404, M406
	Dùng cho hộp Mực in Laser 76A

	23 
	Drum dùng cho máy in HP LaserJet 1102
	Dùng cho hộp Mực in Laser 35A/85A

	24 
	Drum dùng cho máy in HP 227
	Dùng cho hộp Mực in Laser 30A

	25 
	Bao lụa dùng cho máy in Canon LBP 2900
	Bao lụa loại tốt, dẻo, khả năng chịu nhiệt và độ bền cao. Bao lụa bên trong và ngoài màu đen

	26 
	Bao lụa dùng cho máy in Canon LBP 226dw
	Bao lụa loại tốt, dẻo, khả năng chịu nhiệt và độ bền cao. Bao lụa bên trong và ngoài màu đen

	27 
	Gạt mực lớn dùng cho máy in Canon LBP 2900
	Dùng cho hộp mực in Laser 12A

	28 
	Gạt mực nhỏ dùng cho máy in Canon LBP 2900
	Dùng cho hộp mực in Laser 12A

	29 
	Gạt mực lớn dùng cho máy in Canon LBP 226dw; HP LaserJet M404, M406.
	Dùng cho hộp Mực in Laser 76A

	30 
	Gạt mực nhỏ dùng cho máy in Canon LBP 226dw; HP LaserJet M404, M406
	Dùng cho hộp Mực in Laser 76A

	31 
	Gạt mực lớn dùng cho máy in HP LaserJet 1102
	Dùng cho hộp Mực in Laser 35A/85A

	32 
	Gạt mực nhỏ dùng cho máy in HP LaserJet 1102
	Dùng cho hộp Mực in Laser 35A/85A

	33 
	Gạt mực lớn dùng cho máy in HP 227
	Dùng cho hộp Mực in Laser 30A

	34 
	Gạt mực nhỏ dùng cho máy in HP 227
	Dùng cho hộp Mực in Laser 30A

	35 
	Pin Cmos
	- Pin lithium 3V 
- Volts: 3V 
- Code: CR2032 
- Dung lượng: 220mAh 
- Kích thước: 20mm x3.2mm

	36 
	Bàn phím (loại tốt)
	- Chất liệu: nhựa.
- Cổng kết nối: USB.
- Hệ điều hành tương thích: XP,7,8,10,..

	37 
	Chuột dây (loại tốt)
	- Cổng kết nối: USB.
- Hệ điều hành tương thích: XP,7,8,10,..
- Theo dõi quang học; DPI (Tối thiểu/Tối đa): 1000±; Số lượng nút: 3 (Nhấp trái/phải, Nhấp chuột giữa. Cuộn từng dòng; Bánh xe cuộn: Có, quang học.

	38 
	Chuột không dây
	- Tương thích: Windows 7 trở lên.
- Độ phân giải: DPI.
- Cảm biến: Quang học.
- Kết nối: USB receiver.
- Khoảng cách kết nối: 10m.
- Đèn LED: Không.
- Nút nhấn: 3 nút nhấn (Nhấp trái/phải; Nhấp chuột giữa). Cuộn từng dòng Bánh xe cuộn: Có, 2D, cơ học

	39 
	Ổ cứng SSD
	Ổ SSD dung lượng 256GB, tốc độ khoảng 500-560 MB/s (đọc/ghi), chuẩn giao tiếp SATA

	40 
	Ổ cứng SSD
	Ổ SSD dung lượng 500GB, tốc độ khoảng 500-560 MB/s (đọc/ghi), chuẩn giao tiếp SATA

	41 
	Ổ cứng HDD
	Dung lượng 2TB

	42 
	Mainboard chipset Intel H310
	Socket: Intel Socket 1155 
Chipset: Intel H61 
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Core i7, Intel Core i7 Extreme 
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Sandybridge 
Front Side Bus (FSB): Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
Max Memory Support (Gb): 16 Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 Memory Bus: 1066Mhz, 1333Mhz

	43 
	Nguồn máy tính để bàn
	Công suất: 450W

	44 
	Nguồn máy tính để bàn - loại nhỏ
	Công suất: 450W

	45 
	Nguồn máy tính
	Công suất: 700W

	46 
	RAM DDR4
	4 GB, Bus 2666

	47 
	USB 16GB
	- Chuẩn kết nối: 3.1 hoặc 3.2.
- Tốc độ đọc: Khoảng 130 MB/s.
- Tốc độ ghi: Khoảng 40 MB/s.

	48 
	USB 64GB
	- Chuẩn kết nối: 3.1 hoặc 3.2.
- Tốc độ đọc: Khoảng 130 MB/s.
- Tốc độ ghi: Khoảng 40 MB/s.

	49 
	Màn hình máy tính để bàn
	- Kích thước 20.5 inch, công nghệ màn hình LCD, Oled.
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080).

	50 
	Màn hình máy tính xách tay
	- Thay cho máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Inspiron 15 5000.
- Màn hình mới, hỗ trợ thay màn hình

	51 
	Phần mềm diệt Virus BKAV Pro
	01 thẻ dùng cho 01 máy. Thời gian bản quyền 1 năm.


* Ghi chú: 
Yêu cầu kỹ thuật quy định trong mục này chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là bằng với các hàng hóa đã nêu trên.
1.3. Các yêu cầu khác
- Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản. Sau khi Nhà thầu vận chuyển, bàn giao hàng hoá từ 02 đợt (lần) trở lên, Chủ đầu tư sẽ tiến hành thanh toán cho Nhà thầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ các tài liệu sau: Hoá đơn GTGT; Biên bản bàn giao hàng hoá; Biên bản nghiệm thu hàng hoá của các đợt (lần) giao hàng đó.
[bookmark: _Hlk163719293]- Đấu thầu bền vững: hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khi sử dụng, khí thải ít độc hại, không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng...
Mục 2. Bản vẽ: không có bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]: 
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm quy định.
- Cách thức tiến hành kiểm tra: Hai bên tiến hành kiểm tra hàng hoá căn cứ theo yêu cầu của hợp đồng đã ký kết và các tài liệu có liên quan.
- Bên bán có trách  nhiệm chuẩn bị các điều kiện để phục vụ việc kiểm tra, nghiệm thu hàng hoá.
- Mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, nghiệm thu do Bên bán thanh toán.
- Những hàng hoá không đạt yêu cầu về kiểm tra Bên bán phải thay thế bằng những hàng hoá khác tương ứng và được bên mua chấp nhận.
